
STT Họ tên SV Mã SV Lớp Tên tài liệu Mã tài liệu Ngày mượn Ghi chú

GT Toán cao cấp cho các nhà Kinh tế KM 009317 10/21/2019 K10

GT Triết học ( Tài liệu hướng dẫn) KM 000079

Tư duy Logic, biện chứng và hệ thống KM 001530

Chính sách công TL mới 1/19/2021

Marketing quốc tế KM 014636 5/10/2022

Lý thuyết tài chính tiền tệ KM 015250

Kinh tế công cộng KM 008660

Bài giảng quan hệ công chúng KM 021944

GT Quản lý nhà nước về KT KM 006115

Quản lý nguồn nhân lực trong TCC KM 013675 9/26/2022

4 Phùng Hương Giang 7103101315 KTDL 10 Kinh tế đầu tư KM 021180 3/16/2021 Phiếu

Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học KM 014949

GT phân tích và đầu tư chứng khoán KM 019620

6 Nguyễn Thị Oanh 5093101522 ĐTH9 GT Nguyên lý tài chính tiền tệ TL mới 2/10/2019 Phiếu K9

GT Đường lối CM của ĐCS VN KM.010534

GT Những nguyên lý cơ bản CN M-L KM.010497

TT-BT-TN Kinh tế vĩ mô KM.002174 18/12/2019 Phiếu

Kinh tế đầu tư KM.008817

Kế toán tài chính KM.001265

Thẩm định dự án đầu tư KM.019851 17/11/2020 Phiếu

HDG BT Kinh tế vĩ mô KM.003714

BG Kinh tế vĩ mô KM.004070

Kinh tế vĩ mô KM.001232

10 Phạm Thị Thanh Huyền 5093101193 KHPT9B GT Thẩm định dự án đầu tư KM.021468 16/3/2021 Phiếu

GT Tư tưởng HCM KM.019090

Kinh tế học vi mô KM.002580

12 Đỗ Thu Thảo 5093105020 QLC9 GT Lý thuyết xác suất và thống kê toán KM.004757 19/3/2021 Phiếu

13 Tạ Vũ Dũng 5093401016 QTDN9A Lý thuyết xác suất và thống kê toán KM.003386 19/3/2021 Phiếu

GT Lý thuyết thống kê KM.019285

GT Nguyên lý cơ bản M-L KM.010481

15 Nguyễn Thị Thuận 5093401113 QTDN9B Phân tích dữ liệu NC với SPSS KM.015321 17/11/2020 Phiếu

Ghi chú: Mọi ý kiến phản hồi của sinh viên vui lòng liên hệ C. Diệu (SĐT 0389 530 686) trong giờ hành chính

2 Nguyễn Văn Xuân 7103106070 KTĐN 10 Phiếu

Phiếu

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2023 CÒN ĐANG NỢ SÁCH THƯ VIỆN

( tính đến hết ngày 05/5/2023)

1 Nguyễn Thanh Vân 7103101100 KTĐT 10B

6/29/2022
Phiếu

Phiếu
11/6/2019

3 Lê Thị Ngọc Diệp 7103101406 KTQL 10

4/19/2021

Phiếu

5 Trần Quỳnh Liên 7103402118 TCDN 10 5/26/2022 Phiếu

7 Hoàng Tùng Dương 5093101278 Đầu tư 9B
2019

Phiếu

8 Lưu Thị Khuyên 5093101132 KHPT9A 18/11/2020 Phiếu

9 Nguyễn Tiến Mạnh 5093101144 KHPT9A
25/9/2019

Phiếu

11 Mai Phương Uyên 5093101231 KHPT9B 24/3/2021 Phiếu

14 Hoàng Vũ Hồng Trang 5093401057 QTDN9A 17/11/2020



16 Vũ Thị Ngọc Mai 5083101284 ĐT8B Kinh tế quốc tế KM.011503 20/9/2019 Phiếu K8

Tâm lý học thành công KM.022118

Nghĩ kiểu Zuck thành công như Facebook KM.022204

18 Dương Thị Thơm 5083101300 ĐT8A GT Quản lý dự án KM.014505 3/6/2020 Phiếu

Nghệ thuật đàm phán KM.012832 17/11/2020 Phiếu

Chính sách công TL mới 22/8/2018 Phiếu

BG Kinh tế vĩ mô KM.011188

GT Đàm phán thương mại quốc tế KM.010330

Logistics và những vấn đề cơ bản KM.015885

Incoterms 2010 KM.012258

Những mẩu chuyện hài hước trong KD KM.014954

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu KM.016730

22 Nguyễn Ngọc Huyền 5083401121 TC8A Kế toán quản trị KM.012357 15/3/2021 Phiếu

5/1/2020 Phiếu

21 Đào Thị Thủy 5083401128 QTDN8B 13/5/2020 Phiếu

Mai Thị Thùy Nhung 5083106142 KTĐN8A

20 Tào Phương Thảo 5083106210 KTĐN8B

Người lập biểu

ThS. Lưu Thị Diệu

17 Nguyễn Thị Thanh 5083101238 ĐT8A 12/9/2019 Phiếu

19


